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	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT




THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
I. Thông tin chung:

1. Tên đề tài: Nghiên cứu thiết lập đường cong lún bề mặt khi xây dựng các đường hầm nằm nông sử dụng phương pháp hồi quy phi tuyến.

2. Mã số: T17-14
3. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Tài Tiến
4. Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Mỏ-Địa chất

5. Thời gian thực hiện: 1/2017-12/2017

6. Tổng kinh phí: 20.000.000 đồng
II.  Mục tiêu của đề tài:

Xây dựng chương trình dự báo đường cong lún phát triển trên bề mặt đất khi xây dựng các đường hầm đơn hoặc hai đường hầm nằm song song tại độ sâu nhỏ.

III. Tính mới và sáng tạo

- Để xây dựng phễu lún bằng phương pháp đo đạc hiện trường cần một số lượng điểm đo lớn, do đó thời gian và chi phí sẽ gia tăng. Với chương trình tính toán được xây dựng, phễu lún có thể được xây dựng dựa trên một số ít hơn các dữ liệu đo đạc.
- Đề tài cũng đã xây dựng được một hàm quan hệ giữa vị trí điểm uốn i với các giá trị độ sâu đặt hầm (H) và đường kính đường hầm (D)
IV. Kết quả nghiên cứu
- Thu thập số liệu, xử lý, tổng hợp các tài liệu liên quan lún bề mặt khi thi công công trình ngầm. Các ảnh hưởng của lún bề mặt tới các công trình trên bề mặt đất;
- Xây dựng chương trình tính toán bằng phần mềm Matlab để xây dựng phễu lún phía trên bề mặt đất dựa trên một số kết quả đo đạc hiện trường;
- Tính toán lún bề mặt bằng phần mềm Plasix 2D trong các trường hợp đường hầm nằm ở độ sâu 1D, 2D, 3D, 4D và 5D với đường kính đường hầm thay đổi từ 4m, 6m và 8m;

- Tính toán xây dựng phễu lún trên bề mặt bằng chương trình trên phần mềm Matlab từ đó xác định được các giá trị độ lún lớn nhất (Smax) và vị trí điểm uốn i. Từ đó xây dựng được hàm quan hệ giữa giá trị vị trí điểm uốn i với đường kính đường hầm (D) và độ sâu đặt hầm (H)

- Từ các kết quả đo đạc hiện trường, sử dụng chương trình trên phần mềm Matlab đã xác định được hình dạng của phễu lún phía trên mặt đất khi thi công các công trình ngầm. 
V. Sản phẩm
-  Sản phẩm khoa học: 

Liên quan đến đề tài có 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành: Nguyễn Tài Tiến, Đỗ Ngọc Anh, Paul Coutoir, Daniel Dias; Dự báo đường cong lún trên mặt đất khi thi công đường hầm bằng phương pháp hồi quy phi tuyến; Tạp chí công nghiệp mỏ số 5-2017.
- Sản phẩm đào tạo: 

Đề tài cũng đã góp phần đào tạo 01 sinh viên chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm - K57 làm đồ án tốt nghiệp ra trường (Ngô Thanh Đức).
- Sản phẩm ứng dụng: 


+ Chương trình máy tính;

+ Báo cáo phân tích nguyên nhân gây lún, các phương pháp xác định lún bề mặt, ảnh hưởng của lún bề mặt tới công trình trên mặt; phương pháp xây dựng chương trình máy tính phục vụ cho việc xác định phễu lún trên bề mặt đất.
- Các sản phẩm khác (phục vụ đào tạo, tài liệu tham khảo…): 

Báo cáo tổng kết của đề tài là tài liệu tham khảo hữu ích cho các cán bộ nghiên cứu, sinh viên làm đồ án tốt nghiệp, nghiên cứu khoa học về nghiên cứu lún khi thi công các đường hầm và xây dựng đường phễu lún phát triển phía trên mặt đất.
VI. Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp dụng 
- Phục vụ cho công tác giáo dục và đào tạo: 

+  Nâng cao trình độ chuyên môn cho nhóm thực hiện đề tài.

+ Kết quả nghiên cứu làm mở rộng và nâng cao chất lượng tài liệu chuyên môn phục vụ giảng dạy đại học và sau đại học chuyên ngành Xây dựng Công trình ngầm, Xây dựng Công trình ngầm và Mỏ.

+ Đề xuất hướng nghiên cứu mới trong việc lựa chọn đề tài tốt nghiệp cho sinh viên đại học, học viên cao học và nghiên cứu sinh ngành Xây dựng Công trình ngầm và Mỏ.

- Phục vụ phát triển kinh tế - xã hội: 

+ Kết quả nghiên cứu khi được áp dụng sẽ làm giảm chi phí cho công tác xác định độ lún trên bề mặt đất khi xây dựng các đường hầm nằm nông.

- Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp dụng

+ Chuyển giao kết quả bằng bản in và file mềm.


+ Trường Đại học Mỏ - Địa chất tiếp nhận kết quả nghiên cứu phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Hà Nội, ngày      tháng     năm   2017

Cơ quan chủ trì





Chủ nhiệm đề tài

        ThS. Nguyễn Tài Tiến[image: image1.png]
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